
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Thượng, Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

15/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TỔNG HỢP KBN VIỆT NAM

2301268692

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Dịch vụ đóng gói 8292

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

13. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TỔNG HỢP KBN 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KBN VIETNAM SYNTHETIC MATERIALS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KBN VIETNAM SYNTHETIC MATERIALS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0866461772
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

20. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

21. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

22. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

23. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

24. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

25. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

26. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

27. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

28. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

29. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

30. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

31. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

32. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

33. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

34. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

36. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

38. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 019194011000

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Ngò Thái, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Ngò Thái, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt 
Nam

TRẦN THỊ HÀ LAN Nữ
09/06/1994 Kinh Việt Nam

18/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019194011000
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Ngò Thái, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Ngò Thái, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HÀ LAN Nữ

09/06/1994 Kinh Việt Nam

18/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       EJ9348898
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: (Tầng 3, Tòa nhà 3, Khu công nghiệp Hongzhong), Số 542, Đường 
Binjiang North, Thị trấn Zhangpu, Thành phố Côn Sơn, Thành phố Tô Châu, Tỉnh 
Giang Tô, Trung Quốc
Địa chỉ liên lạc: Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   GAO, GE Nam

30/11/1980 Trung Quốc

15/02/2023 Cục quản lý di dân quốc gia, Trung Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Tổng giám đốcChức danh:
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